THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 DẠY 2b/ngày
Năm học: 2023-2024

	GVCN: 17 tiết (Tổ trưởng)                      BUỔI SÁNG 31

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	SHDC-HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	Tiếng Việt
	Ôn Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	TNXH
(Sang)

	Toán
	TNXH
(Sang) 

	Âm nhạc
	 
Tin học

	Anh văn

	
	
	
	
	SHL-HĐTN

	
BUỔI CHIỀU 31

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	GDTC
	Đạo đức 
(Giang)
	Anh văn
	Mĩ thuật
	

	Anh văn

	Luyện viết 
(Giang) 
	HĐTN
	Công nghệ
	

	Anh văn
	SHS
	Ôn Toán
(Ao)
	Ôn Toán
(Phê)
	



GVCN: 20 tiết                                BUỔI SÁNG 32
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	SHDC- HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	Tiếng Việt
	Toán
	Tin học

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	Tiếng Việt
	Âm nhạc

	Toán
	Tiếng Việt
	TNXH
(Sang)

	Toán
	TNXH
(Sang)

	GDTC
	Ôn Tiếng Việt
	Anh văn

	
	
	
	
	SHL-HĐTN









	
BUỔI CHIỀU 32

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	GDTC
	Anh văn
	Anh văn
	Đạo đức
(Giang)
	

	Ôn Tiếng Việt
	Anh văn

	Luyện viết

	Mĩ thuật
	

	Ôn Toán

	HĐTN
	SHS
	Công nghệ

	



	GVCN: 19 tiết (Tổ phó)                                  BUỔI SÁNG 33

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	SHDC-HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	Tiếng Việt
	 TNXH
(Sang)

	Âm nhạc

	Tiếng Việt
	TNXH
(Sang)


	Toán
	Ôn Toán

	Tin học 
	Mĩ thuật

	Anh văn

	
	
	
	
	SHL-HĐTN

	

	BUỔI CHIỀU 33

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Ôn Tiếng Việt
	Anh văn
	Toán
	TANN
	

	  Luyện viết
	Anh văn
	HĐTN
	TANN
	

	GDTC
	Đạo đức
	Anh văn
	Công nghệ
	

	
	
	SHS
	
	


                                                     
















Thầy Vũ
	
Tổng số tiết: 12 tiết                                BUỔI SÁNG

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	GDTC 1/1
	
	GDTC 1/1
	

	
	GDTC 1/2
	
	GDTC 1/2
	GDTC 4/1

	
	GDTC 1/3
	
	GDTC 1/3
	GDTC 4/2

	
	
	
	
	GDTC 4/3

	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU 

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	
	
	
	

	
	GDTC 4/1
	
	
	

	
	GDTC 4/2
	GDTC 4/3
	
	

	
	
	
	
	








Thầy Dư
	
Tổng số tiết: 20 tiết                            BUỔI SÁNG

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	GDTC 5/1
	GDTC 3/1
	GDTC 2/1
	

	
	GDTC 5/2
	GDTC 3/2
	GDTC 2/2
	

	
	GDTC 5/3
	GDTC 3/3
	GDTC 2/3
	

	
	
	GDTC 5/3
	
	

	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU 

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	GDTC 5/4
	
	
	GDTC 5/1
	

	GDTC 3/1
	GDTC 2/1
	
	GDTC 5/2
	

	GDTC 3/2
	GDTC 2/2
	
	GDTC 5/4
	

	GDTC 3/3
	GDTC 2/3
	
	
	






Thầy Tỏ
	
Tổng số tiết: 16 tiết                            BUỔI SÁNG

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Âm nhạc 5/1
	Âm nhạc 3/1
	
	

	
	Âm nhạc 5/3
	Âm nhạc 3/3
	
	

	
	Âm nhạc 5/4
	Âm nhạc 5/2
	
	

	
	  Âm nhạc 3/2
	Âm nhạc 4/2
	
	

	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU 

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Âm nhạc 1/1
	
	Âm nhạc 2/1
	Âm nhạc 4/1
	

	Âm nhạc 1/2
	
	Âm nhạc 2/2
	Âm nhạc 4/3
	

	Âm nhạc 1/3
	
	Âm nhạc 2/3
	
	

	
	
	
	
	














Thầy Hải
	
Tổng số tiết: 16 tiết                            BUỔI SÁNG

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	
	Mĩ thuật 2/1
	
	

	
	
	Mĩ thuật 2/2
	Mĩ thuật 5/4
	

	
	
	Mĩ thuật 2/3
	Mĩ thuật 3/3
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU 

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Mĩ thuật 4/1
	Mĩ thuật 5/1
	Mĩ thuật 1/1
	Mĩ thuật 3/1
	

	Mĩ thuật 4/2
	Mĩ thuật 5/2
	Mĩ thuật 1/2
	Mĩ thuật 3/2
	

	Mĩ thuật 4/3
	Mĩ thuật 5/3
	Mĩ thuật 1/3
	
	

	
	
	
	
	






Hạnh 
	
Tổng số tiết: 26 tiết                            BUỔI SÁNG

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Tin học 2/1
	
	Tin học 4/1
	Tin học 5/1

	
	Tin học 2/2
	Tin học 3/2
	Tin học 4/2
	Tin học 5/1

	
	Tin học 2/3
	Tin học 3/3
	Tin học 4/3
	Tin học 5/3

	
	
	
	Tin học 3/1
	Tin học 5/3

	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU 

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Tin học 5/2
	Công nghệ 4/1
	Tin học 1/1
	Công nghệ 3/1
	

	Tin học 5/2
	Công nghệ 4/2
	Tin học 1/2
	Công nghệ 3/2
	

	Tin học 5/4
	Công nghệ 4/3
	Tin học 1/3
	Công nghệ 3/3
	

	Tin học 5/4
	
	
	
	












Diệp
	
Tổng số tiết: 20 tiết                            BUỔI SÁNG

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Anh văn 5/2
	Anh văn 5/1
	
	Anh văn 3/1

	
	Anh văn 5/2
	Anh văn 5/2
	
	Anh văn 3/2

	
	
	
	
	Anh văn 3/3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU 

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Anh văn 3/1
	Anh văn 3/3
	Anh văn 3/1
	Anh văn 5/1
	

	Anh văn 3/1
	Anh văn 3/3
	Anh văn 3/2
	Anh văn 5/2
	

	Anh văn 5/1
	Anh văn 3/2
	Anh văn 3/3
	
	

	Anh văn 5/1
	Anh văn 3/2
	
	
	

	
	
	
	
	







Thắm
	
Tổng số tiết: 20 tiết                            BUỔI SÁNG

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	Anh văn 4/1
	Anh văn 5/3
	Anh văn 4/1
	

	
	Anh văn 4/1
	Anh văn 5/4
	Anh văn 4/2
	

	
	Anh văn 4/2
	
	Anh văn 4/3
	

	
	Anh văn 4/2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU 

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Anh văn 5/3
	Anh văn 4/3
	Anh văn 4/1
	Anh văn 5/3
	

	Anh văn 5/3
	Anh văn 4/3
	Anh văn 4/2
	Anh văn 5/4
	

	
	Anh văn 5/4
	Anh văn 4/3
	
	

	
	Anh văn 5/4
	
	
	

	
	
	
	
	











Sang
	
Tổng số tiết: 23 tiết                            BUỔI SÁNG

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	TNXH 3/1
	
	TNXH 3/1
	

	
	TNXH 3/2
	
	TNXH 3/2
	

	Đạo đức 2/2
	TNXH 3/3
	LS 4/1
	TNXH 3/3
	Địa lí 4/1

	LS 5/1
	
	Địa lí 5/1
	
	

	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU 

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	TNXH 1/1
	TNXH 2/1
	TNXH 1/1
	TNXH 2/1
	

	TNXH 1/2
	TNXH 2/2
	TNXH 1/2
	TNXH 2/2
	

	TNXH 1/3
	TNXH 2/3
	TNXH 1/3
	TNXH 2/3
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







Giang
	
Tổng số tiết: 23 tiết                            BUỔI SÁNG

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	
	
	LS 5/4
	

	Địa lí 5/3
	
	
	Khoa học 5/3
	LS 5/2

	LS 5/4
	Đạo đức 5/4
	
	Đạo đức 1/1
	Khoa học 4/2

	
	Khoa học 4/3
	
	Đạo đức 3/2
	Khoa học 4/3

	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU 

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đạo đức 5/3
	Đạo đức 3/1
	Đạo đức 5/1
	    Đạo đức 4/2
	

	Đạo đức 4/1
	Luyện viết 3/1
	 Địa lí 5/2
	Khoa học  4/2
	

	Khoa học 4/1
	Khoa học 4/1
	Khoa học 5/3
	LS 5/3
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







[bookmark: _GoBack]
